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(Đề thi có:01 trang)
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
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Môn thi: Sinh học 11
Thời gian làm bài: 90 phút

(không tính thời gian giao đề)

	Câu 1. (4 điểm) 

a. Rễ cây ở cạn có đặc điểm gì thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng?
b. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây thân bụi và cây thân thảo? Thí nghiệm chứng minh có hiện tượng ứ giọt?
Câu 2. (4 điểm)

a.Trình bày đặc điểm của các con đường thoát hơi nước ở lá cây?

b.Tại sao thoát hơi nước qua lá vừa là một tai hoạ và cũng là một tất yếu?
Câu 3. (4 điểm)
a. Nêu khái niệm quang hợp ở thực vật? Viết PTTQ của quang hợp?
b. So sánh quang hợp ở ba nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Câu 4. (4 điểm)

a. Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú và giải thích tại sao hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép.
b. Hệ tuần hoàn ở sâu bọ có chức năng vận chuyển khí không? Tại sao?
Câu 5. (4 điểm)

a. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng?

b. Hô hấp ở động vật là gì? Tại sao khi  bắt giun đất lên mặt đất khô ráo một thời gian giun đất sẽ chết?

---HẾT---
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	1


	a. Đặc điểm bộ rễ liên quan đến chức năng hút nước và hút khoáng:

- Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng.

- Tăng nhanh số lượng lông hút.

- Có khả năng hướng hoá và hướng nước.

b.Hiện tượng ứ giọt

- Chỉ xảy ra ở cây thân bụi và thân thảo, vì:

+ Khi không khí bão hoà hơi nước, sức hút nước của lá bằng không-> hiện tượng ứ giọt xảy ra do áp suất rễ.

+ áp suất rễ thường có giới hạn của nó, phụ thuộc vào loài cây và thường chỉ đẩy được cột nước cao vài 3 mét và những cây bụi thấp và cây thân cỏ có độ cao trong khoảng này.

- Thí nghiệm: Úp cây trong chuông thuỷ tinh kín, sau 1 đêm sẽ thấy các giọt nước ứ ra trên mép lá.-> Không khí trong chuông thuỷ tinh đã bão hoà hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ lên lá không thoát được thành hơi đã ứ thành các giọt ở mép lá.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,75đ

0,75đ

1đ
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	a. Đặc điểm các con đường thớt hơi nước ở lá

Con đường thoát hơi nước ở lá: Có hai con đường:

+ Con đường qua khí khổng:

- Vận tốc lớn .

- Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

+ Con đường qua bề mặt lá-qua cutin :

- Vận tốc nhỏ

- Không được điều chỉnh

b. Thoát hơi nước là 1 tai hoạ và cũng là 1 tất yếu:

- Là tai hoạ vì: Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển thực vật phải mất đi 1 lượng nước quá lớn

- Là tất yếu vì: 

+ Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

+ Thoát hơi nước có vai trò điều hòa nhiệt độ bề mặt lá.

+ Thoát hơi nước làm khí khổng mở -> Trao đổi khí.
	1đ

1đ

1đ

1đ
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	a. Khái niệm quang hợp ở thực vật:

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước

- PTTQ : ………………..

b. So sánh quang hợp ở 3 nhóm thực vât C3, C4 và CAM

 - Những điểm giống nhau:

       + Có pha sáng giống nhau: Đều diễn ra quá trình quang phân ly nước  giải phóng oxi. Pha sáng dều tạo ATP, NADPH cung cấp cho pha tối. 

      + Đều sử dụng năng lượng và lực khử do pha sáng cung cấp

      + Pha tối đều là những phản ứng men cố định CO2 tổng hợp chất hữu cơ 

  - Những điểm khác nhau  
Đặc diểm
Thực vật C3

Thực vật C4

Thực vật CAM

Đại diện
Lúa, rau, khoai
Các cây sống ở vùng nhiệt đới (Ngô, mía, cao lương……)
Các cây sống ở vùng khô hạn (Xương rồng, thanh long……)
Chất nhận CO2 đầu tiên
 RiDP

(Ribulôzo 1,5 diP)
PEP

(Photphoenolpiruvat)
PEP

Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên
APG

(Axit photphoglixeric)
AOA

(Axit oxaloaxetic)
AOA

Nơi diễn ra
Lục lạp của TB mô giậu

Lục lạp của TB mô giậu và lục lạp của TB bao bó mạch

Lục lạp của TB mô giậu

Giai đoạn và thời gian
Chu trình C3 diễn ra vào ban ngày
Chu trình C3 và chu trình C4 diễn ra vào ban ngày
Chu trình C4 diễn ra vào ban đêm chu trình C3 diễn ra vào ban ngày
Năng suất sinh học

Trung bình

Cao 

Thấp


	0,5đ

0.5đ

1đ

2đ
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	a. Hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép vì hệ tuần hoàn của chúng có 2 vòng tuần hoàn: Vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

+Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào động mạch chủ vào các động mạch nhỏ hơn và đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi chất và trao đổi khí. Sau đó, máu giàu CO2 đi theo tĩnh mạch về tim.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim.

- Do có hai vòng tuần hoàn lớn và nhỏ nên hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kép. Những động vật có phổi, 

tim có 3 – 4 ngăn là những động vật có hệ tuần hoàn kép
b. Hệ tuần hoàn ở sâu bọ không tham gia vận chuyển chất khí trong hô hấp. 

- Vì: Các tế bào của cơ thể trao đổi khí trực tiếp với không khí ở bên ngoài qua hệ thống ống khí phân nhánh tới tận khe kẽ các mô, tế bào.

 
	1đ

1đ

1đ

1đ
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	a. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

Ứng động sinh trưởng

Ứng động không sinh trưởng

Đặc điểm 

Tác nhân

-Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan ( lá, cánh hoa…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau.

- Do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…..)

- Ứng động không sinh trưởng là loại ứng động không có sự phân chia 

và lớn lên của tế bào 

trong cây.

-  Do sự biến đổi sức trương nước của các 

tế bào

Ví dụ 

Ứng động nở hoa của bồ công anh, hoa tulip….

Ứng động của cây trinh 

nữ khi va chạm…….

b. - Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

-  Khi  bắt giun đất lên mặt đất khô ráo một thời gian giun đất sẽ chết vì: 

trong điều kiện khô ráo, da giun bị khô, không còn ẩm ướt. Khi đó O2 và CO2 không khuếch tán qua da, giun không thể hô hấp nên bị chết.


	2đ

1 đ

1đ
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